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BÁO CÁO KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC  

THEO THÔNG TƯ 41/2018/TT-BYT - THÁNG 01/2024 

 
I.  Vị trí lấy mẫu nước 

1. Nhà máy nước A Lưới, thị trấn A Lưới, A Lưới  

2. TYT Thị Trấn A Lưới, huyện A Lưới  

3. Trần Văn Tý, 168 Hồ Chí Minh, TT A Lưới 

4. Trạm y tế xã Bình Tiến, TX. Hương Trà 

5. Chị Nhiên, xã Bình Tiến, TX. Hương Trà 

6. Nhà máy nước Hồng Tiến, TX. Hương Trà 

II. Kết quả xét nghiệm 
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Giới 

hạn cho 

phép 

 

Đánh giá 

(Đạt/ 

Không 

đạt) 

1 Màu sắc Trong Trong Trong Trong Trong Trong - Đạt 

2 Mùi vị Không Không Không Không Không Không - Đạt 

3 pH 

( đo tại hiện trường) 

7,0 7,36 7,43 6,84 6,71 7,1 6,0 - 8,5 Đạt 

4 Độ đục  

(đo tại hiện trường) 

0,08 0,15 0,15 0,08 0,1 0,07 2 Đạt 

5 Clo dư  

(đo tại hiện trường) 

0,7 0,6 0,5 0,8 0,7 0,7 0,2 - 1 Đạt 

6 Hàm lượng Clorua 6,38 6,38 7,1 2,12 2,2 2,2 250 Đạt 

7 Độ cứng  

(tính theo CaCO3) 

25,2 27,6 26,4 21,2 21,2 20,0 300 Đạt 

8 Chỉ số 

Pecmanganat 

0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 2 Đạt 

9 Coliform tổng số 0 0 0 0 0 0 <3 Đạt 

10 E.coli chịu nhiệt 0 0 0 0 0 0 <1 Đạt 

Ghi chú: - Mẫu nước được đánh giá theo quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt 

QCĐP 01:2022/TT-H.  

 - Chỉ tiêu độ đục được đo bằng máy đo của Nhà máy nước. 

       Thừa Thiên Huế, ngày   tháng 01 năm 2024 

 

Nơi nhận:                                     T. KHOA                                    KT.GIÁM ĐỐC 

- Khoa SKMT-YTTH;                                 XN-CĐHA-TDCN PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Khoa XN-CĐHA-TDCN; 

- Lưu.                                             

 

 

          Nguyễn Thị Túy Hà                                Hồ Xuân Vũ 
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